
Ngày tháng Chi tiết Thu Chi Tồn

Tồn tháng 05/2017 mang sang 79 508 252

01/06/2017 Thu bán phiếu 222 000             79 730 252

Chi chợ 452 000              79 278 252

03/06/2017 Thu bán phiếu 172 000             79 450 252

Chi chợ 485 000              78 965 252

06/06/2017 Thu bán phiếu 274 000             79 239 252

Chi chợ 470 000              78 769 252

08/06/2017 Thu bán phiếu 254 000             79 023 252

Chi chợ 450 000              78 573 252

Chú Thành - Đà Lạt 800 000 79 373 252

10/06/2017 Thu bán phiếu 138 000             79 511 252

Chi chợ 580 000              78 931 252

13/06/2017 Thu bán phiếu 232 000             79 163 252

Chi chợ 685 000              78 478 252

Chị Trần Thi Cúc - Hoàng Diệu 200 000 78 678 252

15/06/2017 Thu bán phiếu 210 000 78 888 252

Chi chợ 733 000              78 155 252

17/06/2017 Thu bán phiếu 142 000             78 297 252

Chi chợ 530 000              77 767 252

Bà Hoàng Thị Hảo - Úc: 100AUD*17,200 1 720 000 79 487 252

20/06/2017 Thu bán phiếu 194 000             79 681 252

Chi chợ 420 000              79 261 252

MTQ ẩn danh 50 000 79 311 252

Ông Nguyễn Quang Thanh - USA: 

100USD*22,700
2 270 000 81 581 252

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - USA: 

100USD*22,6000
2 260 000 83 841 252

Bà Nguyễn Thị Nở - USA: 50USD*22,600 1 130 000 84 971 252

22/06/2017 Thu bán phiếu 146 000 85 117 252

Chi chợ 487 000              84 630 252

24/06/2017 Thu bán phiếu 126 000 84 756 252

Chi chợ 60 000                84 696 252

27/06/2017 Thu bán phiếu 152 000 84 848 252

Chi chợ 60 000                84 788 252

Cô Vân - Đà Lạt: 200 000 84 988 252

29/06/2017 Thu bán phiếu 144 000             85 132 252

Chi chợ 2 449 000           82 683 252

Cộng 11 036 000 7 861 000 82 683 252

Thu Chi Tồn

79 508 252

8 630 000

2 406 000

7 861 000

11 036 000 7 861 000 82 683 252

ĐVT: VNĐ

Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền 

Đậu khuôn miếng 100 800                       80 000                 

Thịt Xay kg 4 65 000                  260 000               

Cà chua kg 2.6 20 000                  52 000                 

Chuối kg 12 5 000                    60 000                 

452 000                

Thịt đùi kg 5 65 000                  325 000               

Dưa cải kg 10 10 000                  100 000               

Chuối kg 12 5 000                    60 000                 

01/06/2017

Tổng theo ngày 

03/06/2017

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY - THÁNG 06/2017

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 06/2017

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết

* Tồn đầu kì

CMTX

CMKTX

Tiền bán phiếu (1203 phiếu)

Tổng chi phí

* Tồn quỹ tháng 06/2017



485 000                

Thịt đùi kg 6 65 000                  390 000               

Hành lá kg 1 20 000                  20 000                 

Chuối kg 12 5 000                    60 000                 

470 000                

Thịt đùi kg 6 65 000                  390 000               

Chuối kg 12 5 000                    60 000                 

450 000                

Cá nục kg 10 50 000                  500 000               

Xe thồ chở cá 20 000                 

Chuối kg 12 5 000                    60 000                 

580 000                

Thịt gà kg 13 45 000                  585 000               

Cà ri gói 2 10 000                  20 000                 

Hành lá kg 1 20 000                  20 000                 

Chuối kg 12 5 000                    60 000                 

685 000                

Đậu khuôn miếng 110 800                       88 000                 

Thịt đùi kg 6 65 000                  390 000               

Thịt Xay kg 3 65 000                  195 000               

Chuối kg 12 5 000                    60 000                 

733 000                

Cá nục kg 10 45 000                  450 000               

Chuối kg 12 5 000                    60 000                 

Xe thồ chở cá 20 000                 

530 000                

Thịt đùi kg 4 65 000                  260 000               

Dưa cải kg 10 10 000                  100 000               

Chuối kg 12 5 000                    60 000                 

420 000                

Thịt Xay kg 5 65 000                  325 000               

Hành lá kg 1 22 000                  22 000                 

Đậu khuôn miếng 100 800                       80 000                 

Chuối kg 12 5 000                    60 000                 

487 000                

Chuối kg 12 5 000                    60 000                 

60 000                   

Chuối kg 12 5 000                    60 000                 

60 000                   

Phí vệ sinh T6/2017 22 000                 

Nước T6/2017 305 000               

Điện thoại T5/2017 215 000               

Điện T6/2017 207 000               

Lương cô Hồng T6 1 700 000            

2 449 000             

7 861 000   Tổng 

24/06/2017
Tổng theo ngày 

27/06/2017
Tổng theo ngày 

29/06/2017

Tổng theo ngày 

03/06/2017

Tổng theo ngày 

06/06/2017

Tổng theo ngày 

08/06/2017

Tổng theo ngày 

10/06/2017

Tổng theo ngày 

13/06/2017

Tổng theo ngày 

15/06/2017

Tổng theo ngày 

17/06/2017

Tổng theo ngày 

20/06/2017

Tổng theo ngày 

22/06/2017

Tổng theo ngày 


